
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

1 066310007527 H Hoài Phôk 04/04/2010 Nữ Mnông   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

2 066310013644 Vi Thị Thúy Nga 03/11/2010 Nữ Thái   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

3 066310013416 Hà Ngọc Oanh 22/10/2010 Nữ Thái   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

4 004310002316 Lý Thị Tiến 06/01/2010 Nữ Nùng   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

5 066210006478 Y Phước Pang Pế 29/01/2010 Nam Mnông   THCS Hùng Vương Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

6 066310017724 H Sa Mai Hdruê 08/02/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

7 066208009895 Y Du Ly Thơ Ndu 04/08/2008 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Tuyển thẳng

8 066210013785 Phùng Đăng Dương 28/02/2010 Nam Mường   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK THPT DTNT N' Trang Lơng Tuyển thẳng

9 066310004378 H Lưu Rơ Yam 01/05/2010 Nữ Mnông   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK THPT DTNT N' Trang Lơng Tuyển thẳng

10 066310002835 H' Anh Thư - Buôč 14/04/2010 Nữ Mnông   PTDT NỘI TRÚ THCS HUYỆN LẮK THPT DTNT N' Trang Lơng Tuyển thẳng

11 410001 066310010493 H Di Na Trei 21/05/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 3.25 1.5 2.75 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

12 410002 066310007397 H An Ntơr 01/06/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 2.5 2.25 9.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

13 410003 068210002097 Quách Văn Thế Anh 14/06/2010 Nam Mường   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2.25 3.75 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

14 410005 066309004391 Trần Thị Ngọc Ánh 24/07/2009 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2 2.25 9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

15 410006 066310005266 Vũ Thị Ánh 06/09/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 1 3.25 9.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

16 410007 066310011282 H Âu Rơ Tung 11/05/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.5 1 3.5 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

17 410008 066208004927 Y Bảo Buôn Krông 25/04/2008 Nam Ê-đê   THCS Hùng Vương 3 0.5 3 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

18 410010 066210008133 Y. Gia Bảo Kdung 03/02/2010 Nam Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3 1.5 2.25 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

19 410011 066310004843 H Bé Ntơr 02/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.25 4 5.25 15.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

20 410012 066310001585 H Bích Ndu 14/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2.25 3.75 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

21 410014 066310010074 H Nhăn Bing 07/12/2010 Nữ Mnông   THCS Nguyễn Du 4.5 2 1.25 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

22 410015 066209018199 Y. Bliong Bkrông 22/04/2009 Nam Mnông   THCS Trần Quốc Toản 3.5 1.25 2.25 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

23 410017 066210016335 Y. Cao Mlô 27/05/2010 Nam Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3.75 1.5 3 8.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

24 410018 068209013582 Pang Ting Minh Châu 16/10/2009 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4 1.5 2.5 8 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

25 410019 066310014301 H Chi Hlong 17/03/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 4.75 2 2.25 9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

26 410020 038210021064 Bùi Thanh Chúc 12/04/2010 Nam Mường   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6 7.25 2.25 15.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

27 410021 066208012622 Y Cốp Buôn Krông 01/09/2008 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 1 2.25 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

28 410022 066209005667 Y Cường Pang Ting 19/07/2009 Nam Mnông   THCS Hùng Vương 1.25 1.5 1.75 4.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

29 410023 066310017733 H. Diêm Ê Ban 06/09/2010 Nữ Mnông   THCS Trần Quốc Toản 3.25 2 1.75 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

30 410024 066310002141 H Diểm Mlô 22/10/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 5.5 2.25 4.25 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

31 410025 066310007988 H Diêm Knul 26/07/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 2.5 1.5 2.75 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt
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32 410026 066310017951 H Diệp Êung 24/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 1.5 5.5 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

33 410027 066310005116 H. Doanh Mnông 17/02/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 2.75 1 3 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

34 410028 066310001086 H Du Phượng Rơ Lứk 13/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 7.5 3.5 7.25 18.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

35 410029 066310003349 H Duy Uông 22/09/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 4.75 3.5 2.5 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

36 410030 066310015438 H Duyên Pang Ting 15/06/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 0.5 2.25 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

37 410031 066310007258 H Duyến Mnông 24/05/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3.25 1.75 2.25 7.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

38 410032 066208016675 Y Dư Pang Ting 16/07/2008 Nam Mnông   THCS Hùng Vương 2 1 1.5 4.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

39 410034 066310000787 H Ép Ra Im Mlô 12/01/2010 Nữ Mnông   THCS Trần Quốc Toản 4.25 0.5 2.75 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

40 410036 066209016771 Y Hạ Rơ Yam 14/02/2009 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2 1.5 3.25 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

41 410037 066310011592 Trần Thị Thanh Hằng 08/09/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2.5 5 12.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

42 410038 066310005760 Tría K Hậu 06/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3 1.5 3.5 8 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

43 410039 066310017986 H Kim Hậu Liêng 21/07/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 1 2.75 8.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

44 410040 066308014116 H Hệ Srŭk 18/10/2009 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2 1.5 4.25 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

45 410041 066310015828 H Hiền Phi Prĩ 13/08/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 6.25 3 3.25 12.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

46 410042 066210007819 Hoàng Phi Hiệu 20/02/2010 Nam Mường   THCS Trần Quốc Toản 3.5 2.25 2.5 8.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

47 410043 066310014217 H Hoa Ndu 07/03/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 1.75 4 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

48 410044 066210005280 Y Hổ Kjiê 01/11/2010 Nam Ê-đê   THCS Hùng Vương 3.75 1.5 2.25 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

49 410045 066310014952 Vi Thị Bích Hồng 29/01/2010 Nữ Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2.5 1.25 8.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

50 410047 066310017732 H. Huyết Trei 17/04/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3.25 1 2.75 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

51 410049 066310013234 H In Pang Ting 17/01/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 6.5 3 5.75 15.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

52 410050 066210013878 Y. Ka Ly R'lĩk 26/06/2010 Nam Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3.5 1 2 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

53 410052 066210016395 Y Khải Ntơr 29/05/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.25 0.5 2.75 5.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

54 410053 066210010560 Nông Nhật Khang 18/07/2010 Nam Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 1 3.5 8.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

55 410054 066210013345 Y Khánh Ndu 07/07/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 1.5 2 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

56 410055 066210012333 Y Thanh Khiết Rơ Yam 01/04/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3 1.75 2.25 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

57 410056 066210006301 Y Khin Rơ Yam 10/02/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.5 1.5 3.75 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

58 410057 066210001054 Y Khoa Triêk 10/07/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 0.5 3.25 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

59 410058 066310003370 H' Khuyên Rơ Yam 21/10/2010 Nữ Mnông   THCS Nguyễn Du 2.5 0.5 4 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

60 410059 066210015339 Y Kiên Bjrang 08/08/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 1.5 2.5 8.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

61 410060 066210000568 Y Duy Buôn Krông 13/12/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 1.25 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

62 410061 066210004468 Nguyễn Phi Kỳ Đăk Căt 01/09/2010 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.25 0.5 3 8.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

63 410062 066210003828 Y. Lăk H Wing 27/01/2010 Nam Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 2.75 1.5 2.25 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

64 410063 066310002903 H Lệ Ntơr 08/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 1.5 3.5 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

65 410064 066310014441 H Lệ Thu Bkrông 08/11/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4 1 2.5 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

66 410066 004310004096 Chảo Thị Liễu 12/10/2010 Nữ Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 2 4 10.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

67 410067 066210016606 Y Liza Buôn Krông 28/09/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 1.75 3 9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

68 410068 068210000632 Hà Hoàng Long 23/05/2010 Nam Mường   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.25 2.75 4 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt
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69 410069 066310011602 H Luân Buôn Krông 20/01/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 4.5 3.5 4.25 12.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

70 410070 066307019207 H Luôn Srŭk 02/01/2007 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3 0.75 4 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

71 410071 066310001497 H Luyến Pang Ting 10/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.75 1 3 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

72 410073 066210012103 Y Lưc Rơ Yam 02/06/2010 Nam Mnông   THCS Nguyễn Du 2.75 1 2.25 6 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

73 410074 068310005074 Bùi Thị Khánh Ly 27/02/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 1.5 4.25 10.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

74 410076 066309007029 H Mai A Buôn Dáp 19/12/2009 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 1 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

75 410077 066210017448 Y Mạnh Pang Ting 13/04/2010 Nam Mnông   THCS Nguyễn Du 3.5 1.5 2.5 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

76 410078 066310001614 H Mến Buôn Jrang 06/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.25 1.75 3.75 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

77 410079 066310007568 H Trà Mi Ndu 24/09/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4 2 3.75 9.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

78 410080 066310013088 Phùng Du Mi 18/09/2010 Nữ Mường   THCS Hùng Vương 6 2 3.5 11.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

79 410081 066310015909 H Mil Knul 01/07/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 5.25 3 4.75 13 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

80 410082 066210006587 Ngọc Thành Minh 20/11/2010 Nam Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 3.25 2 8.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

81 410083 066310014463 H. Mơ Kbin 30/01/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 2.75 1 2.75 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

82 410085 070310007802 Chu Vi Thái Trà My 02/03/2010 Nữ Tày   THCS Nguyễn Du 2.75 1 1.5 5.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

83 410086 066310008500 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 06/11/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.25 3.5 4.75 14.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

84 410087 066309001550 H Nga Pang Taih 10/08/2009 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 0.5 1.5 5.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

85 410088 066310008700 Thanh Ngân Ndu 01/01/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2 3.5 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

86 410089 066310001998 H Ngân Rơ Lưk 14/01/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 2.75 4.25 12.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

87 410090 066309021160 Nguyễn Thị Bích Ngân Rơ Nang 31/07/2009 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.75 0.25 3.25 6.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

88 410091 066310010148 Lài Thị Hồng Ngọc 06/02/2010 Nữ Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.75 3.5 4 14.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

89 410092 066310002440 H. Nguôi Kbin 28/07/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 4.5 2.75 4.75 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

90 410093 066210010858 Tống Minh Nguyên Bkrông 06/01/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 0.5 2.5 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

91 410094 066310014841 Hà Thị Nguyệt 13/01/2010 Nữ Thái   THCS Trần Quốc Toản 2.75 0.5 1.25 4.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

92 410095 066310013641 Hoàng Thị Pà Nhìa 10/02/2010 Nữ HMông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.5 3.75 4.75 15 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

93 410096 066310015179 H Nhiên Buôn Krông 17/09/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 1 2.25 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

94 410097 066310002542 H Nhung Rơ Nang 21/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 1.75 3.75 10.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

95 410098 066310016016 H Nhuyết Bdap 15/02/2010 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 6.75 1.25 2.75 10.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

96 410099 066310001299 Hà Thị Diễm Như 11/04/2010 Nữ Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 2.5 5 13.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

97 410100 066310004812 Nông Thị Quỳnh Như 20/02/2010 Nữ Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 3 2 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

98 410101 066310015199 H Như Trei 25/06/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6 2.25 3.5 11.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

99 410102 066310002812 H Như Rơ Yam 01/04/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.25 1.25 2.75 7.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

100 410103 066310011593 H' Như Pang Ting 31/08/2010 Nữ Mnông   THCS Nguyễn Du 4.75 1 3 8.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

101 410104 066310011571 H Nia Pang Ting 12/11/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.75 0.25 3 6 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

102 410105 066310005204 H Pha Bkrông 28/12/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3 1 2.25 6.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

103 410106 066210004719 Y Phan No Dle 05/02/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.25 1 3.5 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

104 410108 066309002976 H Phố Pang Ting 28/07/2009 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 0.75 2.25 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

105 410109 066210016936 Trần Triệu Phú 18/06/2010 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2.25 3.5 11.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt
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106 410110 068210007840 Lê Văn Trí Phú 02/12/2010 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 3.25 4.25 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

107 410111 066310001898 Ngân Thị Bích Phượng 21/02/2010 Nữ Thái   THCS Trần Quốc Toản 4.25 2.75 2 9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

108 410112 066209008754 Y Plan Driêh 26/05/2009 Nam Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 1.5 3 8.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

109 410113 075209002831 Võ Nhật Quang 31/08/2009 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 4 6.75 16.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

110 410114 066210016510 Phùng Minh Quân 15/08/2010 Nam Mường   THCS Hùng Vương 3.75 2.25 3.5 9.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

111 410115 066210017053 Y Quyền Nhơm 16/03/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2.5 3.25 11.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

112 410116 066310017954 H Ra Chên Ndu 07/09/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 4.75 5 15.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

113 410117 066309016328 H Rô Han Buôn Dáp 17/11/2009 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 1 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

114 410118 004309002594 Trương Thị Si 15/06/2009 Nữ HMông   THCS Trần Quốc Toản 5 1 1.5 7.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

115 410119 066210010093 Y Si Gôn Trei 27/04/2010 Nam Mnông   THCS Trần Quốc Toản 2.75 1 3 6.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

116 410120 066210014187 Y Si Nai Bkrông 14/06/2010 Nam Mnông   THCS Trần Quốc Toản 3.5 1 2.75 7.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

117 410121 066210007329 Y. Si Nô Ktla 31/08/2010 Nam Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 2.5 0.75 3.25 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

118 410122 066310005731 H Sim Ndu 17/05/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.25 1.5 3.25 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

119 410123 066310000707 Giàng Thị Sinh 14/05/2010 Nữ HMông   THCS Nguyễn Du 2.5 2.25 1.75 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

120 410125 066310004662 H Su A Êban 20/08/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 3 1 1.5 5.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

121 410126 066310004188 H Surin Hdruế 25/03/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 3.5 1.5 3.5 8.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

122 410127 068210006823 Tạ Quang Tài 30/06/2010 Nam Kinh   THCS Nguyễn Du 2.75 1.25 3 7 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

123 410128 066210001403 Y Tăng Rơ Lưk 12/06/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 2.25 2.25 8.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

124 410130 004210007096 Trương Văn Thành 11/01/2010 Nam HMông   THCS Trần Quốc Toản 4.5 1.5 4 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

125 410131 066310005459 Bùi Thị Thanh Thảo 02/10/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 3.25 4.5 12.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

126 410132 066310013329 Nguyễn Mai Phương Thảo 27/06/2010 Nữ Kinh   THCS Nguyễn Du 6.25 3 3.25 12.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

127 410134 066309011178 H Thiên Srŭk 20/09/2009 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.5 1 3 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

128 410135 066310017180 Hoàng Ý Thiên 28/02/2010 Nữ Tày   THCS Nguyễn Du 3.75 2.25 3 9 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

129 410136 038210039354 Nguyễn Văn Thịnh 21/06/2010 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2.5 2.5 10.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

130 410137 066210003840 Phạm Y Thọ Ja 22/03/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 1 3 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

131 410138 066310011031 H Thơ Čil 26/01/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.5 3.75 3.75 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

132 410139 066310004802 H Thục Čil 26/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2 2.25 9.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

133 410140 066310008204 H Thùy Ông 23/11/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.5 2 4.5 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

134 410141 066307016646 H Thủy Pang Ting 24/04/2007 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 0.5 3.5 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

135 410142 066310005332 H Thủy Trei 17/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 1 3.25 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

136 410143 066310008846 H' Thuyên Rơ Yam 04/09/2010 Nữ Mnông   THCS Nguyễn Du 1.5 1.5 3.5 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

137 410144 066310001273 H. Thuyên Kbin 27/01/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 3.75 2 2 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

138 410146 066310009270 H Thương Pang Ting 26/02/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.5 1.25 5.5 10.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

139 410147 066310013264 H. Tin Mlô 24/12/2010 Nữ Mnông   THCS Trần Quốc Toản 4 1.5 4 9.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

140 410149 066310000820 Huỳnh Thị Trang 21/02/2010 Nữ Kinh THCS Lương Thế Vinh 5.25 2.5 2.25 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

141 410150 066310003310 Nông Đặng Thùy Trâm 11/05/2010 Nữ Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 6.5 6.5 18.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

142 410151 066310015316 Hoàng Lương Bảo Trâm 27/12/2010 Nữ Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.25 2.5 4 12.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt
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143 410152 052310005229 Võ Trương Ngọc Trinh 17/06/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.25 3.75 4.25 14.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

144 410153 066310010020 H Trinh Cĭl 28/11/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4 1.25 2.5 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

145 410154 066310001035 Lô Thị Trúc 23/01/2010 Nữ Thái   THCS Hùng Vương 6 4.25 1.75 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

146 410155 066309009213 H Trúc Pang Ting 04/06/2009 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 3.75 1.75 4 9.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

147 410157 066210014455 Y Trực Sruk 17/10/2010 Nam Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 3.75 1.5 2.5 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

148 410158 004210000148 Vàng A Tú 12/09/2010 Nam HMông   THCS Nguyễn Du 2.75 1 2.75 6.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

149 410159 066210007898 Nông Vĩnh Tường 24/04/2010 Nam Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 7.25 8.75 6 22 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

150 410161 066310011584 H Uy R Ong 15/05/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.5 1 3 10.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

151 410162 066310015523 H Uyên Srŭk 07/08/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 2.5 4.75 12.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

152 410163 066310009662 Hoàng Tùng Uyên 19/05/2010 Nữ Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6 2 2.5 10.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

153 410164 066310014474 Mỗ Thị Thu Vân 28/05/2010 Nữ Nùng   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5.75 2 4.25 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

154 410165 066310004324 H Viên Hdruế 22/12/2010 Nữ Ê-đê   THCS Hùng Vương 3 1.5 2.75 7.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

155 410166 066210018999 Thái Duy Vương 06/06/2010 Nam Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 5 6.5 2.75 14.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

156 410167 066207009905 Y Vương Buôč 09/05/2007 Nam Mnông   THCS Hùng Vương 1.5 0.5 2.5 4.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

157 410168 066310011375 Phạm Hoàng Vy 18/01/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 6.25 2.5 4.25 13 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

158 410169 066310013446 H. Won Kbin 20/01/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 5.5 1 1.25 7.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

159 410171 066308006701 H Nhiêm Rơ Yam 20/12/2008 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.75 2.25 2.75 9.75 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

160 410172 066310003417 Nông Thị Hải Yến 15/11/2010 Nữ Tày   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 1.75 3.5 9.5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

161 410173 068310005982 Lê Thị Ngọc Yến 15/01/2010 Nữ Kinh   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 7.5 3 3.75 14.25 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

162 410174 066310015266 H Yến Srŭk 24/01/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 4.25 1.5 2.25 8 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

163 410175 066310005433 H Yến Pang Ting 08/02/2010 Nữ Mnông   THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 2.25 1.25 1.5 5 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

164 410176 066308006956 H Yĩ Kmăn 30/09/2008 Nữ Mnông   THCS Hùng Vương 1.25 0.5 2.25 4 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Đạt

165 520456 066310012925 H Niê Ra Bkrông 18/10/2010 Nữ Ê-đê   THCS Trần Quốc Toản 5.25 1.5 3.75 10.5 THPT DTNT N' Trang Lơng
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